
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIẺU HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NGUYỄN THÁI BÌNH — ------- ----------- 1---------------

Số: 2Ò0 /TB-NTB
Quận 1, ngày ĩ-0 tháng 10 năm 2023

TH ÔNG  BÁO

V/v Thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục

năm hoc 2023 - 2024

Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối 
với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 - 2024;

Căn cứ Công văn số 4687/SGDĐT-KHTC ngày 25/8/2023 của Sở Giáo Dục và Đào 
tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu dịch vụ 
phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí 
học tập năm học 2023 - 2024 của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh;

Căn cứ văn bản số 3710/UBND-GDĐT ngày 18/10/2023 của ủ y  ban nhân dân Quận 1 
về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 
dục; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2023 - 2024,

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình thông báo thu các khoản trong năm học 2023 - 
2024 như sau:

A. NỘI DUNG CÁC KHOẢN THƯ

I. Các khoản thu phuc vu cho hoat đông giáo duc ngoài giờ hoc chính khóa:1. • • • • o  o  • o  9  •

- Tiền tổ chức 2 buổi/ngày (khối lóp 5) : 150.000 đồng/Hs/tháng

- Tiền tổ chức dạy tăng cường môn Ngoại ngữ : 100.000 đồng/Hs/tháng

(Khối lớp 1, 2 và Lớp có học Tiếng Anh tăng cường)

- Tiền tổ chức dạy Tin học tự chọn :

- Tiền tổ chức dạy Năng khiếu

- Tiền tổ chức dạy Kỹ năng sống

- Tiền tổ chức giáo dục Stem

- Tiền tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài 

-Tiền tổ chức học ngoại ngữ sử dụng phần mềm bổ trợ

II. Các khoản thu dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú :

- Tiền tổ chức phục vụ ,quản lý và vệ sinh bán trú : 350.000 đồng/HS/tháng

- Tiền mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú: 150.000 đồng/HS/năm.

50.000 đồng /Hs/tháng

80.000 đồng/HS/tháng

80.000 đồng/HS/tháng

90.000 đồng/HS/tháng

190.000 đồng/Hs/tháng

180.000 đồng/Hs/tháng



III. Các khoản thu hỗ trơ cho cá nhân hoc sinh:
• •

- Tiền Học cụ-Học liệu (In đề và giấy thi kiểm tra)

+ Lớp 4.5

- Tiền suất ăn trưa bán trú (ăn trưa - ăn xế)

- Tiền nước uống

+ Lớp 1.2.3 : 25.000 đồng/HS/năm 

: 35.000 đồng/HS/năm 

: 35.000 đồng/HS/ngày 

: 15.000 đồng/HS/tháng

- Tiền sử dụng máy lạnh lóp có máy lạnh (điện, chi phí bảo trì): 35.000 đồng/HS/tháng

B. HÌNH THỨC THU

Thực hiện theo công văn 1402/SGDĐT-KHTC ngày 29/3/2023 về tổ chức triển khai 
thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Hồ Chí 
Minh năm 2023, trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình sẽ thu các khoản hàng tháng bằng hình 
thức chuyển khoản

Ngân hàng: Agribank - Chi nhánh Thành Đô

Số tài khoản: 6223201450640

Chủ tài khoản: Trưòng Tiểu học Nguyễn Thái Bình

Nội dung chuyển khoản: Họ tên học sinh - Lớp - Học phí tháng...

Nơi nhận
-  Như trên
- Lưu VT.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGUYỄN THẢI BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2023-2024-TB /NTB " '  "
T H Ô N G  BÁO  

V/v Thu các khoản thu tháng 09 năm  2023
- Cãn cứ công văn số 3710/UBND-GDĐT ngày 18 tháng 10 năm 2023 của ủ y  Ban Nhân Dân Quận 1 về hướng dẫn thu,sử dụng học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ,hỗ trợ hoạt động giáo dục;thục hiện 
chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2023-2024 của các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận 1.
- Căn cứ công văn số 229/NTB ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Trường Tiẻu học Nguyen Thai Bình v ê  việc Thu, sử dụng học phi và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hố trợ hoạt động giáo dục năm học 2023- 
2024

- Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình thực hiện thu các khoản thu thỏa thuận, các khoản thu hộ -  chi hộ trong tháng 09/2023 như sau:

STT Nội dung

Lớ]J l Lớp 2 Lóp 3 Lớp 4 Lớp 5

2 buổi
2 buổi 

có bán trú 2 buổi 2 buổi 
có bán trú 2 buổi

2 buổi 
có bán trú 2 buổi

2 buổi 
có bán trú 2 buổi 2 buổi 

có bán trú
1 Học buôi 2 150.000 150.000
2 Học tăng cường Ngoại ngữ(Lớp TCTA) 100.000 100.000 100.000 100.000
3 Học Tin học tự chọn 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
4 Học năng khiêu 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

5 Giáo dục kỹ năng sống 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

6 Giáo dục STEM 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

7 Học ngoại ngữ với người nước ngoài 
(COMPASS) 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000

8
Học ngoại ngữ sử dụng phân mêm 
ho trợ(DYNEDS hoặc ILEARN) 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000

9 Phục vụ ,quản lý.vệ sinh bán trú 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
10 Mua sắm thiết bị,vật dụng phục vụ BT 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

11 In đề ,Giấy thi kiểm tra 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 35.000 35.000 35.000 35.000

12 Ãn bán trú 18 ngày (từ ngày 06/09/2023 
đến ngày 30/09/2023) 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000

13 Nước uông 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
14 Điện sử dụng máy lạnh 25.000 35.000 25.000 35.000 25.000 35.000 25.000 35.000 25.000 35.000

Tông cộng 365.000 1.975.000 365.000 1.975.000 365.000 1.975.000 375.000 1.985.000 525.000 2.035.000
Lưu ý :
- Phụ huynh vui lòng đóng học phí tháng 09/2023 Từ ngày 23 /10/2023 đến ngày 30 /10/2023 bằng CK -Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Bình-TK 6223201450640 - N3 INH Agribank-CN Thành Đô
- PHHS cần liên hệ với giáo viên chù nhiệm để được hướng dẫn thêm.


